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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ 
	Thực hiện Công văn số 465/CATTT-TTTV ngày 16/8/2018 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp danh sách IP/tên miền cho mục đích chia sẻ thông tin nguy cơ tấn công mạng Việt Nam, nhằm mục đích theo dõi, giám sát từ xa tốt hơn và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho các đơn vị trực thuộc Bộ đồng thời cảnh báo kịp thời khi có thông tin về nguy cơ tấn công mạng liên quan đến các hệ thống thông tin (địa chỉ IP, tên miền) của Quý đơn vị, Trung tâm Công nghệ thông tin (TTCNTT) đề nghị Quý đơn vị thực hiện tổng hợp danh sách các địa chỉ IP/Tên miền đang công khai (public) trên Internet mà Quý đơn vị quản lý (theo mẫu trong Phụ lục kèm theo, bản mềm xin tải theo đường link https://www.most.gov.vn/vn/chuyen-muc/603/an-toan-thong-tin.aspx) gửi về TTCNTT trước ngày 16/9/2018. 
Khi cần hỗ trợ xin liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin, địa chỉ: phòng 503, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, số điện thoại: 024.39439060, thư điện tử phongktht@most.gov.vn. Cán bộ trực tiếp xử lý Anh Đặng Huỳnh Kim, số điện thoại: 0965215986.
	Trân trọng./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TTCNTT.
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PHỤ LỤC
Thông báo danh sách địa chỉ IP tĩnh
1. Thông tin chung về tổ chức
Tên tổ chức: …………………………………………………………………
Điện thoại: …………………………………………………………………
Email: ………………………………………………………………………
2. Đầu mối kỹ thuật liên hệ để chia sẻ thông tin cảnh báo sớm qua Hệ thống ti.khonggianmang.vn
Họ và tên: …………………………………………………………………..
Phòng, ban: …………………………………………………………………
Chức danh: …………………………………………………………………
Di động: ……………………………………………………………………
Email: ………………………………………………………………………
3. Danh sách địa chỉ IP tĩnh tổ chức đăng ký sử dụng
	Địa chỉ IP/dải địa chỉ IP
	Số lượng địa chỉ
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	113.191.252.192/28
	14
	Public các dịch vụ ra ngoài Internet
	chỉ khai báo khi quản lý cả dải địa chỉ

	103.192.236.171
	1
	Truy cập internet
	

	
	
	
	


4. Danh sách tên miền tổ chức đang quản lý, sử dụng
	Tên miền
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	most.gov.vn
	Cổng thông tin điện tử
	

	
	
	


Ghi chú: Bản mềm văn bản gửi về phongktht@most.gov.vn với tiêu đề [Đơn vị]: Danh sách địa chỉ IP/tên miền
